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Quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

26/2019/TT-NHNN)  

Quy định tại dự thảo Thông tư  Lý do sửa đổi, bổ sung 

Điều 6. Thủ tục cấp mã BIN 

1. Khi có nhu cầu được cấp mã BIN, tổ chức phát 

hành thẻ phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ 

Thanh toán) hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đơn đề 

nghị cấp mã BIN theo Mẫu số 01 ban hành kèm 

theo Quy chế này. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đơn đề nghị cấp mã BIN hợp lệ, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định cấp mã 

BIN cho tổ chức phát hành thẻ và thông báo bằng 

văn bản hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tổ chức 

phát hành thẻ. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp 01 mã BIN 

duy nhất cho mỗi tổ chức phát hành thẻ thuộc đối 

tượng được cấp mã BIN. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 

“Điều 6. Thủ tục cấp mã BIN 

1. Khi có nhu cầu được cấp mã BIN, tổ chức phát hành 

thẻ phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) hoặc 

qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam đơn đề nghị cấp mã BIN theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Quy chế này. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

Đơn đề nghị cấp mã BIN hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ra quyết định cấp mã BIN cho tổ chức phát 

hành thẻ và thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng Dịch 

vụ công trực tuyến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

cho tổ chức phát hành thẻ. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp 01 mã BIN duy 

nhất cho mỗi tổ chức phát hành thẻ thuộc đối tượng được 

cấp mã BIN.”. 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy 

định về thủ tục cấp mã BIN theo hướng: 

Điều chỉnh rút ngắn thời gian xử lý 

TTHC cấp mã BIN tại NHNN (Vụ Thanh 

toán) từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. Lý do: Để thực hiện 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 

tại Phụ lục II về Danh mục văn bản 

QPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung để thực 

thi Phương án cắt giảm đơn giản hóa 

TTHC của NHNN, giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm thời gian và nguồn lực, từ đó 

gia tăng hiệu quả hoạt động và khả năng 

cạnh tranh trên thị trường (Tỷ lệ cắt giảm 

40%).  

Điều 10. Trách nhiệm các đơn vị tại Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

1. Vụ Thanh toán 

a) Thực hiện cấp, quản lý và thu hồi mã BIN; tiếp 

nhận thông báo của tổ chức phát hành thẻ về việc 

sử dụng mã BIN; giám sát sử dụng mã BIN theo 

quy định tại Quy chế này; 

b) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam xử lý các vướng mắc phát sinh trong 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 

“Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị tại Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

1. Vụ Thanh toán 

a) Thực hiện cấp, quản lý và thu hồi mã BIN; tiếp nhận 

thông báo của tổ chức phát hành thẻ về việc sử dụng mã 

BIN; giám sát sử dụng mã BIN theo quy định tại Quy chế 

này; 

b) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các 

Điều chỉnh tên của các đơn vị để phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

NHNN tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP 

ngày 24/02/2025 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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quá trình triển khai thực hiện; 

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc 

thanh tra, kiểm tra sử dụng mã BIN theo quy định 

tại Quy chế này; 

d) Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 của 

năm kế tiếp) cập nhật danh mục mã BIN do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam cấp trên Trang thông tin 

điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Cục Công nghệ thông tin 

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc giám 

sát, thanh tra, kiểm tra sử dụng mã BIN theo quy 

định tại Quy chế này. 

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền đối với các tổ chức phát hành thẻ 

trong việc thực hiện các quy định tại Quy chế này 

và thông báo kết quả cho Vụ Thanh toán. 

vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; 

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, 

kiểm tra sử dụng mã BIN theo quy định tại Quy chế này; 

d) Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 1 của năm kế 

tiếp) cập nhật danh mục mã BIN do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam cấp trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

2. Cục Công nghệ thông tin 

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc giám sát, 

thanh tra, kiểm tra sử dụng mã BIN theo quy định tại Quy 

chế này. 

3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm 

quyền đối với các tổ chức phát hành thẻ trong việc thực 

hiện các quy định tại Quy chế này và thông báo kết quả 

cho Vụ Thanh toán.” 

 Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Quy định thống nhất theo các Thông tư 

của NHNN mới ban hành. 

 Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng 5 năm 2026. 

2. Thông tư này bãi bỏ khoản 2, khoản 5 Điều 1 Thông tư 

số 26/2019/TT-NHNN ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung 

mốt số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ 

chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Bãi bỏ quy định tại khoản 2, khoản 5 

Điều 1 Thông tư số 26/2019/TT-NHNN 

ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung mốt số 

điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý 

mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban 

hành kèm theo Quyết định số 

38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam do đã được thay thế bằng quy định 

tại Điều 1, Điều 2 Thông tư này. 

 


